
       SỞ  Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số:             /TYC-BVNT  Khánh Hòa, ngày          tháng 6 năm 2026

THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ nhu cầu cung cấp dịch vụ thuê phần mềm quản lý tiêm chủng để phục vụ công

tác tiêm chủng của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

Trân trọng kính mời Quý Công ty tham khảo và căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm để

tham gia Báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Lam Phòng CNTT

– SĐT: 0944.248.249.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, đường Nguyễn Văn Cừ,

phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành thư yêu cầu đến trước 16 giờ 00 phút

ngày 25 tháng 6 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục báo giá (đính kèm danh mục)

- Khi tham gia chào giá, đề nghị Quý Công ty gửi bảng báo giá theo mẫu (đính kèm biểu

mẫu).

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác (nếu có).

- Danh mục dịch vụ phải đảm bảo dầy đủ tính năng, chức năng tối thiểu.

- Thư yêu cầu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện

benhvienninhthuan.vn

- Ngoài phong bì, Quý Công ty ghi rõ thông tin: Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên gói

thầu báo giá; Người nhận: Lam Phòng CNTT – SĐT: 0944.248.249, Bệnh viện Đa khoa

Ninh Thuận, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCG(1)

GIÁM ĐỐC

LÊ HUY THẠCH



       SỞ  Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC:

(Đính kèm Thư yêu cầu số:             /TYC-BVNT, ngày         tháng 6 năm 2026)

I. Yêu cầu chung:

Tên dịch vụ: Thuê phần mềm quản lý tiêm chủng để phục vụ công tác tiêm chủng của Bệnh

viện Đa khoa Ninh Thuận.

Giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí cài đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng.

Thời gian thuê: 24 tháng

Đơn giá thuê: ....................(đồng/tháng)

II. Chi tiết danh mục:

STT Danh mục dịch vụ Tính năng, chức năng tối thiểu

1 Đăng nhập

2 Đăng xuất

3 Đổi mật khẩu

4 Quản lý tài khoản Xem lịch sử đăng nhập

5 Thay đổi ảnh đại diện

6 Chỉnh sửa thông tin tài khoản

7 Cài đặt tài khoản TCQG

8
Hiển thị số liệu thống kê tổng doanh thu trong

ngày và trong tháng

9
Hiển thị thống kê tổng lượt tiêm trong ngày và trong 

tháng

10
Hiển thị thống kê tổng lượt khám trong ngày và trong 

tháng

11
Dashboard Hiển thị tổng số loại vắc xin tồn trong kho và

tổng số loại vắc xin sắp hết hạn sử dụng

12
Hiển thị thống kê tổng lượt khám trong ngày và trong 

tháng

13
Biểu đồ thống kê doanh thu thuần trong tháng và tháng 

trước

14
Biểu đồ thống kê top 10 vacxin đặt nhiều nhất theo thời

gian

15 Hiển thị thống kê dự trù vắc xin

16

Lễ tân

Xem danh sách khách hàng

17 Tìm kiếm khách hàng trên hệ thống

18 Tìm kiếm nâng cao danh sách khách hàng

19 Xóa bộ lọc danh sách khách hàng



20
Thêm mới đối tượng (Thêm mới khách hàng và đồng 

bộ khách hàng với hệ thống tiêm chủng mở rộng)

21 Đăng ký khám

22 Sửa thông tin khách hàng

23 In mã vạch cho khách hàng

24

Xem thông tin khách hàng: thông tin chung,

lịch sử khám, lịch sử tiêm chủng, lịch hẹn tiêm, lịch sử 

tiêm gói

25 Thêm mới lịch sử tiêm chủng cho khách hàng

26 Thêm mới lịch hẹn tiêm cho khách hàng

27 Xem danh sách khách hàng đã đăng ký khám

28 Tìm kiếm khách hàng đã đăng ký khám

29
Tìm kiếm nâng cao danh sách khách hàng đã đăng ký

khám

30 Xóa bộ lọc danh sách khách hàng đã đăng ký khám

31 Thống kê tổng số phiếu đã đăng ký khám

32 Xem danh sách lịch hẹn tiêm

33 Tìm kiếm khách hàng trong danh sách lịch hẹn tiêm

34 Tìm kiếm nâng cao trong danh sách lịch hẹn tiêm

35 Xóa bộ lọc danh sách lịch hẹn tiêm

36 Xuất file excel danh sách lịch hẹn tiêm

37 Xuất file pdf danh sách lịch hẹn tiêm

38 Kích hoạt thẻ thành viên

39 Đổi quà cho thành viên

40

Bác sĩ

Xem danh sách khách hàng chờ khám

41
Tìm kiếm khách hàng trong danh sách khách

hàng chờ khám

42 Xóa bộ lọc danh sách khách hàng chờ khám

43 Hủy phiếu khám

44 Khám sàng lọc theo mẫu 1575/QĐ-BYT

45

Xem chi tiết thông tin khách hàng: thông tin

chung, lịch sử khám, lịch sử tiêm chủng, lịch hẹn tiêm, 

lịch sử tiêm gói

46 Thêm lịch sử tiêm chủng

47 Chỉ định dịch vụ tiêm chủng và dịch vụ khác

48 Thêm mới lịch hẹn tiêm cho khách hàng

49 Xem danh sách lịch sử khám

50 Tìm kiếm khách hàng trong danh sách lịch sử khám

51 Tìm kiếm nâng cao trong danh sách lịch sử khám

52 Thống kê tổng số phiếu khám

53 Khám lại



54 In phiếu khám sàng lọc và chỉ định

55
Kết nối và hiển thị danh sách chờ khám trên màn hình 

LCD và Phát loa gọi số vào khám

56 Gợi ý chỉ định vắc xin theo độ tuổi

57
Hiển thị cảnh bảo tiền sử bệnh tật và cảnh báo khi chỉ 

định vắc xin

58

Thu ngân

Xem danh sách khách hàng chờ thanh toán

59
Tìm kiếm khách hàng trong danh sách khách hàng chờ 

thanh toán

60 Xóa bộ lọc danh sách khách hàng chờ thanh toán

61 Thanh toán

62 Thanh toán và in phiếu thu

63 Gửi hóa đơn điện tử và in phiếu thu

64 Hủy không thanh toán

65 Thêm thông tin thanh toán

66 Xem danh sách lịch sử thanh toán

67
Tìm kiếm khách hàng trong danh sách lịch sử

thanh toán

68 Tìm kiếm nâng cao danh sách lịch sử thanh toán

69 Xóa bộ lọc danh sách lịch sử thanh toán

70 Thống kê tổng số khách hàng chờ tiêm

71 Xem chi tiết thanh toán

72 Hủy thanh toán

73 Hủy và quay lại thu ngân

74 In phiếu thu

75
Kết nối và hiển thị danh sách chờ thu tiền trên màn 

hình LCD và Phát loa gọi số vào quầy thu tiền

76
Tích điểm thành viên và sử dụng điểm thành viên để 

thanh toán

77

Kết nối và hiển thị mã QR thanh toán theo chuẩn 

VietQR/Napas trên thiết bị hiển thị mã QR và trên 

phiếu thu

78
Tự động hoàn thành phiếu thu khi khách hàng

chuyển khoản thành công

79

Tiêm

Xem danh sách khách hàng chờ tiêm

80 Tìm kiếm khách hàng chờ tiêm

81 Xóa bộ lọc danh sách khách hàng chờ tiêm

82 Tiêm

83 Xem danh sách lịch sử tiêm

84 Tìm kiếm khách hàng trong danh sách lịch sử tiêm

85 Tìm kiếm nâng cao danh sách lịch sử tiêm

86 Xóa bộ lọc danh sách lịch sử tiêm



87
Thống kê lượt tiêm theo các tiêu chí ngày tiêm,

người tiêm

88 In phiếu tiêm chủng chi tiết

89 Thêm lịch hẹn tiêm

90 Hủy phiếu đã tiêm

91
Kết nối và hiển thị danh sách chờ thu tiền trên

màn hình LCD và Phát loa gọi số vào bàn tiêm

92

Theo dõi sau tiêm

Xem danh sách khách hàng đang theo dõi sau tiêm

93
Tìm kiếm khách hàng trong danh sách đang theo dõi 

sau tiêm

94 Xóa bộ lọc khách hàng theo dõi sau tiêm

95 Thêm thông tin theo dõi sau tiêm

96 In phiếu theo dõi 30 phút sau khi theo dõi sau tiêm

97 Xem danh sách lịch sử theo dõi sau tiêm

98
Tìm kiếm khách hàng trong danh sách lịch sử theo dõi 

sau tiêm

99 Tìm kiếm nâng cao lịch sử theo dõi sau tiêm

100 Xóa bộ lọc lịch sử theo dõi sau tiêm

101 In phiếu theo dõi sau tiêm

102 Theo dõi lại

103
Tự động đồng bộ lịch sử tiêm chủng và phản ứng sau 

tiêm lên hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia

104

Lịch làm việc

Xem danh sách lịch làm việc

105 Lọc lịch làm việc theo loại phòng ban

106 Lọc lịch làm việc theo thời gian

107 Thêm mới lịch làm việc hàng ngày

108 Sửa lịch làm việc

109

Đăng ký gói tiêm dịch vụ

Xem danh sách gói dịch vụ đã mua

110
Tìm kiếm khách hàng trong danh sách khách hàng đã 

mua gói dịch vụ

111
Lọc danh sách khách hàng đã mua gói dịch vụ theo 

thời gian

112
Lọc danh sách khách hàng đã mua gói dịch vụ theo loại

gói

113 Lọc danh sách khách hàng đã mua gói dịch vụ theo gói

114
Lọc danh sách khách hàng đã mua gói dịch vụ theo 

trạng thái gói

115 Mua gói

116 Nhập liệu bổ sung

117 Trả góp gói tiêm dịch vụ

118
Xuất file excel danh sách khách hàng đã mua gói tiêm 

dịch vụ

119 Xuất file pdf danh sách khách hàng đã mua gói tiêm 



dịch vụ

120 Xem chi tiết gói tiêm

121 Sửa thông tin gói tiêm

122 In phiếu thu gói tiêm dịch vụ

123 Hủy gói tiêm

124

Đăng ký đặt trước vắc

xin

Xem danh sách vắc xin đặt trước

125 Tìm kiếm danh sách vắc xin đặt trước

126
Lọc danh sách khách hàng đã đặt trước vắc xin

theo thời gian

127
Lọc danh sách khách hàng đã đặt trước vắc xin

theo dịch vụ

128
Lọc danh sách khách hàng đã đặt trước vắc xin

theo trạng thái

129 Đặt trước vắc xin

130 Nhập liệu bổ sung

131 Xuất file excel danh sách đặt trước vắc xin

132 Xuất file pdf danh sách đặt trước vắc xin

133 In phiếu thu vắc xin đặt trước

134 Hủy vắc xin đã đặt trước

135

Tin nhắn

Xem danh sách lịch hẹn chờ gửi tin nhắn

136 Tìm kiếm danh sách lịch hẹn chờ gửi tin nhắn

137 Tìm kiếm nâng cao danh sách lịch hẹn gửi tin nhắn

138 Đặt lại (Xóa bộ lọc) danh sách lịch hẹn gửi tin nhắn

139 Sửa thời gian ngày hẹn

140 Gửi tin nhắn lịch hẹn

141 Hủy lịch hẹn gửi tin nhắn

142 Gửi tất cả tin nhắn lịch hẹn

143 Xuất file excel danh sách chờ gửi tin nhắn lịch hẹn 

tiêm

144 Xem danh sách lịch sử gửi tin nhắn

145 Tìm kiếm lịch sử gửi tin  nhắn

146 Tìm kiếm nâng cao danh sách lịch sử gửi tin nhắn

147 Đặt lại (Xóa bộ lọc) danh sách lịch sử gửi tin nhắn

148 Xuất file excel danh sách lịch sử gửi tin nhắn

149

Tích hợp tin nhắn thương hiệu và dịch vụ Zalo ZNS 

thực hiện tự động gửi tin nhắn nhắc lịch hẹn tiêm và 

tin nhắn cảm ơn sau tiêm theo cấu hình thời gian được 

cài đặt trước

150
Hóa đơn điện tử

Xem danh sách hóa đơn

151 Lọc danh sách hóa đơn theo thời gian thanh toán

152 Lọc danh sách hóa đơn theo trạng thái hóa đơn



153 Tìm kiếm hóa đơn

154 Sửa thông tin hóa đơn

155 Gửi hóa đơn

156 Hủy hóa đơn

157 Gửi tất cả hóa đơn

158 Xem danh sách lịch sử gửi hóa đơn

159 Lọc danh sách lịch sử gửi hóa đơn theo thời gian gửi

160 Lọc danh sách lịch sử gửi hóa đơn theo trạng thái

161 Tìm kiếm lịch sử gửi hóa đơn

162 Sổ quỹ Xem danh sách khách hàng có dư nợ

163

Danh sách khách hàng

Tìm kiếm khách hàng có dư nợ

164 Lọc khách hàng theo cơ sở tiêm chủng

165 Lọc khách hàng theo trạng thái dư nợ

166 Thêm mới khách hàng có dư nợ

167 Xuất file excel danh sách khách hàng có dư nợ

168

Sổ quỹ Tổng hợp thu/chi

Xem danh sách thu chi

169 Lọc danh sách thu chi theo thời gian

170 Lọc danh sách thu chi theo loại giao dịch (thu, chi)

171 Thêm mới phiếu thu

172 Thêm mới phiếu chi

173 Xuất file excel danh sách thu chi

174 Xem báo cáo biến động số dư

175 Lọc báo cáo biến động số dư theo thời gian

176 Xuất file excel báo cáo biến động thu chi

177

Sổ quỹ

Báo cáo công nợ

Xem báo cáo công nợ

178 Lọc báo cáo công nợ theo thời gian

179 Lọc báo cáo công nợ theo thông tin khách hàng

180 Lọc báo cáo công nợ theo cơ sở tiêm chủng

181 Xuất file excel báo cáo công nợ

182

Danh mục kho hàng hóa 

dịch vụ

Xem danh sách kho

183 Tìm kiếm danh sách kho

184 Tìm kiếm nâng cao danh sách kho

185 Thêm mới kho

186 Sửa kho

187 Xóa kho

188 Xem danh sách nhà cung cấp

189 Tìm kiếm danh sách nhà cung cấp

190 Thêm mới nhà cung cấp

191 Sửa nhà cung cấp



192 Xóa nhà cung cấp

193 Xem danh sách hàng hóa

194 Tìm kiếm danh sách hàng hóa

195 Tìm kiếm nâng cao danh sách hàng hóa

196 Thêm mới hàng hóa

197 Sửa hàng hóa

198 Xóa hàng hóa

199 Xem danh sách lý do điều chỉnh

200 Tìm kiếm danh sách lý do điều chỉnh

201 Thêm mới lý do điều chỉnh

202 Sửa lý do điều  chỉnh

203 Xóa lý do điều chỉnh

204

Danh mục bán hàng

Xem danh sách dịch vụ

205 Lọc danh sách dịch vụ theo trạng thái

206 Tìm kiếm dịch vụ

207 Tìm kiếm nâng cao danh sách dịch vụ

208 Đặt lại (Xóa bộ lọc) danh sách dịch vụ

209 Thêm mới dịch vụ

210 Sửa dịch vụ

211 Copy dịch vụ (Đồng bộ giá dịch vụ cho toàn

204 Xem danh sách dịch vụ

205 Lọc danh sách dịch vụ theo trạng thái

206 Tìm kiếm dịch vụ

207 Tìm kiếm nâng cao danh sách dịch vụ

208 Đặt lại (Xóa bộ lọc) danh sách dịch vụ

209 Thêm mới dịch vụ

210 Sửa dịch vụ

211 Copy dịch vụ (Đồng bộ giá dịch vụ cho toàn chuỗi)

212 Xóa dịch vụ

213 Xem danh sách loại gói dịch vụ

214 Tìm kiếm danh sách loại gói dịch vụ

215 Thêm mới loại gói dịch vụ

216 Sửa loại gói dịch vụ

217 Xóa loại gói dịch vụ

218 Xem danh sách gói dịch vụ

219 Lọc danh sách gói dịch vụ theo trạng thái

220 Tìm kiếm gói dịch vụ

221 Tìm kiếm nâng cao danh sách gói dịch vụ

222 Đặt lại (Xóa bộ lọc) danh sách gói dịch vụ



223 Thêm mới gói dịch vụ

224 Sửa gói dịch vụ

225 Copy gói dịch vụ

226 Xóa gói dịch vụ

227 Xem danh sách vắc xin đặt trước

228 Tìm kiếm danh sách vắc xin đặt trước

229 Thêm mới vắc xin đặt trước

230 Sửa vắc xin đặt trước

231 Xóa vắc xin đặt trước

232 Xem danh sách thuế

233 Tìm kiếm danh sách thuế

234 Thêm mới thuế

235 Sửa thuế

236 Xóa thuế

237 Xem danh sách loại hợp đồng

238 Tìm kiếm danh sách loại hợp đồng

239 Thêm mới loại hợp đồng

240 Sửa loại hợp đồng

241 Xóa loại hợp đồng

242 Xem danh sách chiết khấu

243 Thêm mới chiết khấu

244 Sửa chiết khấu

245 Xóa chiết khấu

246 Tìm kiếm chiết khấu

247

Danh mục khác

Xem danh sách loại hợp đồng cơ sở tiêm chủng

248
Lọc danh sách loại hợp đồng cơ sở tiêm chủng theo 

trạng thái

249 Tìm kiếm loại hợp đồng cơ sở tiêm chủng

250
Tìm kiếm nâng cao danh sách loại hợp đồng cơ sở tiêm

chủng

251
Đặt lại (Xóa bộ lọc) danh sách loại hợp đồng cơ sở 

tiêm chủng

252 Thêm mới loại hợp đồng cơ sở tiêm chủng

253 Sửa loại hợp đồng cơ sở tiêm chủng

254 Xóa loại hợp đồng cơ sở tiêm chủng

255 Xem danh sách chức vụ

256 Tìm kiếm danh sách chức vụ

257 Thêm mới chức vụ

258 Sửa chức vụ

259 Xóa chức vụ



260 Xem danh sách loại hợp đồng phòng ban

261 Lọc danh sách loại hợp đồng phòng ban theo trạng thái

262 Tìm kiếm loại hợp đồng phòng ban

263 Tìm kiếm nâng cao danh sách loại hợp đồng phòng ban

264
Đặt lại (Xóa bộ lọc) danh sách loại hợp đồng phòng 

ban

265 Thêm mới loại hợp đồng phòng ban

266 Sửa loại hợp đồng phòng ban

267 Xóa loại hợp đồng phòng ban

268 Mở/ khóa phòng ban

269 Thêm danh sách ngày lễ

270 Thêm khung thời gian

271 Xóa ngày lễ

272 Xóa khung thời gian

273 Xem danh sách hạn mức đặt tiêm online

274 Thêm hạn mức đặt tiêm online

275
Tìm kiếm vắc xin trong danh sách hạn mức đặt tiêm 

online

276 Sửa hạn mức đặt tiêm online

277 Xem danh sách phác đồ hẹn tiêm

278 Tìm kiếm khoảng cách các mũi tiêm theo tiêm vắc xin

279
Thêm mới/ chỉnh sửa khoảng cách các mũi tiêm nhắc 

lại

280

Kho

Xem danh sách phiếu nhập kho

281 Bảng kê nhập kho

282 Nhập tồn

283 Nhập từ nhà cung cấp

284 Nhập cấp phát

285 Nhập trả lại

286 Tìm kiếm danh sách phiếu nhập kho

287 Lọc danh sách phiếu nhập theo kho

288 Lọc danh sách phiếu nhập kho theo loại phiếu

289 Lọc danh sách phiếu nhập theo thời gian

290 Đặt lại tìm kiếm danh sách phiếu nhập

291 Xem chi tiết phiếu nhập

292 Sửa phiếu nhập

293 Hủy phiếu nhập

294 Xuất file excel phiếu nhập

295 Xem danh sách phiếu xuất kho

296 Bảng kê xuất kho



297 Xuất cấp phát

298 Xuất phòng tiêm

299 Xuất trả lại

300 Xuất hủy

301 Xuất khác

302 Tìm kiếm danh sách phiếu xuất kho

303 Lọc danh sách phiếu xuất theo kho

304 Lọc danh sách phiếu xuất kho theo loại phiếu

305 Lọc danh sách phiếu xuất theo thời gian

306 Đặt lại tìm kiếm danh sách phiếu xuất

307 Xem chi tiết phiếu xuất

308 Sửa phiếu xuất

309 Hủy phiếu xuất

310 Xuất file excel phiếu xuất

311 Thống kê báo cáo xuất nhập tồn theo kho

312 Thống kê báo cáo xuất nhập tồn theo thời gian

313 Thống kê báo cáo xuất nhập tồn theo loại hàng hóa

314 Thống kê báo cáo xuất nhập tồn theo tiêu chí lọc

315 Tìm kiếm báo cáo xuất nhập tồn

316 In báo cáo tổng hợp

317 Xuất file excel báo cáo xuất nhập tồn

318 Xem danh sách thẻ kho

319 Lọc danh sách thẻ kho theo kho và vắc xin

320 Tìm kiếm thẻ kho theo lô sản xuất

321 Lọc danh sách thẻ kho theo thời gian

322 Xuất file excel danh sách thẻ kho

323 Xuất file pdf danh sách thẻ kho

324 Xem danh sách tồn kho

325 Lọc danh sách tồn kho theo kho

326 Lọc danh sách tồn kho theo tiêu chí

327 Lọc danh sách tồn kho theo loại hàng hóa

328 Tìm kiếm tồn kho

329 Xuất file excel danh sách tồn kho

330 Điều chỉnh kho

331

Báo cáo theo thông tư 34

Xem báo cáo tình hình sử dụng vắc xin

332 Lọc báo cáo tình hình sử dụng vắc xin theo kho

333 Lọc báo cáo tình hình sử dụng vắc xin theo vắc xin

334 Lọc báo cáo tình hình sử dụng vắc xin theo thời gian

335 Xuất file excel báo cáo tình hình sử dụng vắc xin



336 Xuất file pdf báo cáo tình hình sử dụng vắc xin

337
Thống kê báo cáo phản ứng thông thường sau tiêm 

chủng

338
Xuất file excel báo cáo phản ứng thông thường sau 

tiêm chủng

339
Xuất file pdf báo cáo phản ứng thông thường sau tiêm 

chủng

340
Thống kê báo cáo trường hợp tai biến nặng sau

tiêm chủng

341
Xuất file excel báo cáo trường hợp tai biến nặng sau 

tiêm chủng

342
Xuất file pdf báo cáo trường hợp tai biến nặng sau tiêm

chủng

343

Báo cáo kế toán

Thống kê doanh thu theo thời gian

344 Tìm kiếm nâng cao thống kê doanh thu

345 In báo cáo thống kê doanh thu

346 Xuất file excel thống kê doanh thu

347 Xuất file pdf thống kê doanh thu

348 Thống kê doanh thu theo đối tượng theo thời gian

349 Tìm kiếm nâng cao thống kê doanh thu theo đối  tượng

350 In báo cáo thống kê doanh thu theo đối tượng

351 Xuất file excel thống kê doanh thu theo đối tượng

352 Xuất file pdf thống kê doanh thu theo đối tượng

353 Thống kê báo cáo kế toán tổng hợp theo thời gian

354
Thống kê báo cáo kế toán tổng hợp theo cơ sở tiêm 

chủng

355 Thống kê báo cáo kế toán tổng hợp theo vắc xin

356 Xuất file excel báo cáo tổng hợp

357 Thống kê báo cáo hoàn tiền theo thời gian

358 Tìm kiếm nâng cao báo cáo thống kê hoàn tiền

359 Xuất file excel báo cáo thống kê hoàn tiền

360 Xuất file pdf báo cáo thống kê hoàn tiền

361
Thống kê tình hình sử dụng hóa đơn điện tử theo thời

gian

362
Thống kê tình hình sử dụng hóa đơn điện tử theo trạng 

thái

363 Tìm kiếm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử

364
Xuất file excel báo cáo thống kê tình hình sử dụng hóa 

đơn điện tử

365
Xuất file pdf báo cáo thống kê tình hình sử dụng hóa 

đơn điện tử

366 Thống kê báo cáo lợi nhuận theo thời gian

367 Thống kê báo cáo lợi nhuận theo cơ sở tiêm chủng



368 Thống kê báo cáo lợi nhuận theo loại dịch vụ

369 In báo cáo thống kê lợi nhuận

370 Thống kê bảng kê nộp ngân sách theo thời gian

371 In bảng kê nộp ngân sách

372 Thống kê số thu đơn nguyên tiêm chủng theo thời gian

373 Tìm kiếm báo cáo số thu đơn nguyên tiêm chủng

374 In báo cáo số thu đơn nguyên tiêm chủng

375 Xem danh sách bảng giá tiêm ngừa vắc xin dịch vụ

376 Xuất file excel bảng giá tiêm ngừa vắc xin dịch vụ

377 Xuất file pdf bảng giá tiêm ngừa vắc xin dịch vụ

378

Báo cáo khác

Thống kê danh sách lượt đăng ký theo thời gian

379
Thống kê danh sách lượt đăng ký theo cơ sở tiêm 

chủng

380 Thống kê danh sách lượt đăng ký theo trạng thái

381 Tìm kiếm danh sách lượt đăng ký

382 Xuất file excel danh sách đăng ký

383 Xuất file pdf danh sách đăng ký

384 Thống kê số lượng lượt đăng ký theo thời gian

385 Thống kê số lượng lượt đăng ký theo cơ sở tiêm chủng

386 Xuất file excel số lượng đăng ký

387 Xuất file pdf số lượng đăng ký

388 Thống kê danh sách phiếu khám theo thời gian

389 Thống kê danh sách phiếu khám theo cơ sở tiêm chủng

390 Thống kê danh sách phiếu khám theo bác sỹ khám

391 Tìm kiếm danh sách phiếu khám

392 Xuất file excel danh sách phiếu khám

393 Xuất file pdf danh sách phiếu khám

394 Thống kê số lượng phiếu khám theo thời gian

395
Thống kê số lượng phiếu khám theo cơ sở tiêm

chủng

396 Xuất file excel số lượng phiếu khám

397 Xuất file pdf số lượng phiếu khám

398 Thống kê danh sách lượt tiêm theo thời gian

399
Thống kê danh sách lượt tiêm theo cơ sở tiêm

chủng

400 Thống kê danh sách lượt tiêm theo dịch vụ

401 Tìm kiếm danh sách lượt tiêm

402 Xuất file excel danh sách lượt tiêm

403 Xuất file pdf danh sách lượt tiêm

404 Thống kê tổng hợp lượt tiêm theo thời gian



405 Thống kê tổng hợp lượt tiêm theo cơ sở tiêm chủng

406 Thống kê tổng hợp lượt tiêm theo tiêu chí nhóm

407 Thống kê tổng hợp lượt tiêm theo dịch vụ

408 Xuất file excel tổng hợp lượt tiêm

409 Xuất file pdf tổng hợp lượt tiêm

410 Thống kê dự trù  vắc xin

411 Xuất file excel thống kê dự trù vắc xin

412 Xuất file pdf thống kê dự trù vắc xin

413 Thống kê danh sách hẹn tiêm

414 Xuất file excel thống kê danh sách hẹn tiêm

415 Xuất file pdf thống kê danh sách hẹn tiêm

416 Thống kê báo cáo tiêm ngừa

417 Xuất file excel thống kê báo cáo tiêm ngừa

418 Xuất file pdf thống kê báo cáo tiêm ngừa

419 Thống kê báo cáo sinh nhật trong tháng

420 Xuất file excel thống kê báo cáo sinh nhật trong tháng

421 Xuất file pdf thống kê báo cáo sinh nhật trong tháng

422 Thống kê lượt gửi tin nhắn

423 Xuất file excel thống kê lượt gửi tin nhắn

424 Xuất file pdf thống kê lượt gửi tin nhắn

425

Quản trị hệ thống

Xem danh sách vai trò

426 Tạo vai trò

427 Sửa vai trò

428 Xóa vai trò

429 Lọc vai trò theo quyền

430 Làm mới danh sách vai trò

431 Xem danh sách người dùng

432 Tìm kiếm người dùng

433 Tạo mới người dùng

434 Sửa người dùng

435 Sửa phân quyền người dùng

436 Khóa/ mở khóa người dùng

437 Xóa người dùng

438 Xuất file excel danh sách người dùng

439 Xem nhật ký hệ thống

440
Tìm kiếm nhật ký hệ thống theo khoảng thời gian và 

tên đăng nhập

441 Xuất excel nhật ký hệ thống

442 Làm mới danh sách nhật ký hệ thống



443 Cấu hình cài đặt hệ thống

444
App mobile dành cho

cơ sở tiêm

Ứng dụng trên thiết bị di động (iOS, Android) dành 

cho cơ sở tiêm chủng có thể thực hiện các thao tác trên 

thiết bị di động như (Lễ tân, khám sàng lọc, thu ngân, 

tiêm, theo dõi sau tiêm). Và quản lý doanh thu của cơ 

sở tiêm ở bất cứ địa

điểm và thời gian nào chỉ với thiết bị di động

nhỏ gọn



BIỂU MẪU:

MẪU YÊU CẦU BÁO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY: ……………………………..

ĐỊA CHỈ: ……………………………………..

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: …………………….

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Thư yêu cầu số        /TYC-BVNT ngày   tháng   năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Chúng tôi báo giá 

như sau:

STT Tên dịch vụ ĐVT Số lượng Số tháng Đơn giá Thành tiền

Tổng cộng:

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác (nếu có)

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

Chúng tôi cam kết: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi đăng ký kinh doanh, không thuộc

trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá

là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Điều kiện khác kèm thêm báo giá (nếu có)
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